Câu 1: (SGD Thanh Hóa – năm 2017 – 2018) Tập nghiệm của của bất phương trình 
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Lời giải
Chọn C 
Xét bất phương trình 
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Câu 2: (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu – Đồng Tháp – Lần 5 năm 2017 – 2018) Đường cong như hình vẽ bên dưới là dạng đồ thị của hàm số nào dưới đây?
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Lời giải
Chọn C
Loại A do đồ thị không phải dạng đồ thị hàm trùng phương.

Loại B do 
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Vậy chọn C.
Câu 3: (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu – Đồng Tháp – Lần 5 năm 2017 – 2018) Giá trị lớn nhất của hàm số 
[image: image22.wmf]32

23122

yxxx

=+-+

 trên đoạn 
[image: image23.wmf][

]

1;2

-

 có giá trị là một số thuộc khoảng nào dưới đây?
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Chọn C
Hàm số đã cho liên tục trên đoạn 
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Câu 4: (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu – Đồng Tháp – Lần 5 năm 2017 – 2018)  Cho hàm số 
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 xác định, liên tục trên 
[image: image36.wmf]{

}

\1

-

¡

 và có bảng biến thiên sau:
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Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Đồ thị hàm số không có điểm chung với trục hoành.
B. Hàm số có hai điểm cực trị.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng.
Lời giải
Chọn C
Hàm số không xác định tại 
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Câu 5: (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu – Đồng Tháp – Lần 5 năm 2017 – 2018) Cho hàm số 
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 và có bảng biến thiên như sau:
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Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Hàm số có giá trị cực đại bằng 
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B. Hàm số có hai điểm cực trị.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 
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D. Đồ thị hàm số không cắt trục hoành.
Lời giải
Chọn B
Hàm số có hai điểm cực trị là 
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Câu 6: (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu – Đồng Tháp – Lần 5 năm 2017 – 2018) Cho hàm số 
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 và có bảng biến thiên như sau:
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Số nghiệm của phương trình 
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Chọn D
Đường thẳng 
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Vậy phương trình 
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Câu 7: (THPT Chuyên Thái Bình – Thái Bình – Lần 5 năm 2017 – 2018) Cho đồ thị hàm số 
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 có đồ thị như hình vẽ. Hàm số 
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 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
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Lời giải
Chọn C 
Nhìn vào đồ thị ta thấy hàm số 
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Câu 8: (THPT Chuyên Thái Bình – Thái Bình – Lần 5 năm 2017 – 2018) Cho bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi đây là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số sau?
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Lời giải
Chọn B 
Từ bảng biến thiên ta có đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là 
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C. 
Mặt khác từ bảng biến thiên ta có hàm số nghịch biến nên lọai đáp án
D. 
Câu 9: (THPT Chuyên Thái Bình – Thái Bình – Lần 5 năm 2017 – 2018) Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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Chọn D 
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Câu 10: (THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Hà Nội – Lần 2 năm 2017 – 2018) Cho hàm số 
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. Độ dài đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho là 
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Chọn A 
Hàm số xác định trên tập 
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Suy ra đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là 
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Câu 11: (THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Hà Nội – Lần 2 năm 2017 – 2018) Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?
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Chọn C
Dựa vào hình dạng đồ thì, ta thấy đây là đồ thị của hàm số bậc 3 với hệ số 
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Đồ thị hàm số đạt cực tiểu tại 
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Câu 12: (THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Hà Nội – Lần 2 năm 2017 – 2018) Cho hàm số 
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Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau
A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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Ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng 
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Câu 13: (SGD Hà Tĩnh – Lần 2 năm 2017 – 2018) Tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số 
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 nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 
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 nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 
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Vậy tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số 
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Câu 14: (SGD Hà Tĩnh – Lần 2 năm 2017 – 2018) Cho hàm số 
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 và có bảng biến thiên:
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Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 
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 và giá trị cực đại bằng 
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B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 
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C. Hàm số đạt cực đại tại 
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D. Hàm số có đúng một cực trị.

Hướng dẫn giải
Chọn A
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số có giá trị cực tiểu bằng 
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Câu 15: (SGD Hà Tĩnh – Lần 2 năm 2017 – 2018) Các khoảng đồng biến của hàm số 
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Chọn B
Tập xác định: 
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Bảng biến thiên:
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Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng 
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(SGD Hà Tĩnh – Lần 2 năm 2017 – 2018) Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
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Hướng dẫn giải
Chọn A
Từ đồ thị ta có hệ số 
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Do đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nên ta loại đáp án B.
Câu 17: (THPT Nghèn – Hà Tĩnh – Lần 2 năm 2017 – 2018) Đồ thị của hàm số 
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Câu 18: (THPT Nghèn – Hà Tĩnh – Lần 2 năm 2017 – 2018) Đường cong sau là đồ thị hàm số nào dưới đây 
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Lời giải

Chọn B
Đồ thị hàm số có ba cực trị, bề lõm hướng lên và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
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Câu 19: (THPT Chu Văn An – Hà Nội - năm 2017-2018) Hàm số 
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Vậy hàm số đồng biến trên khoảng 
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Câu 20: (THPT Chu Văn An – Hà Nội - năm 2017-2018) Cho hàm số 
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có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số đã cho có mấy điểm cực trị?
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Lời giải
Chọn B 
Dễ thấy hàm số có 2 điểm cực trị.

Câu 21: (THPT Chu Văn An – Hà Nội - năm 2017-2018) Cho hàm số 
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 (có đồ thị như hình vẽ). Khẳng định nào sau đây sai ?
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B. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại điểm 
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D. Đồ thị có đúng hai điểm cực trị.
Lời giải
Chọn B 
Nhìn vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

Câu 22: (THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp  – Quảng Bình - năm 2017-2018)  Hàm số 
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Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên 
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Câu 23: (THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp  – Quảng Bình - năm 2017-2018) Cho hàm số 
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Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số có đúng một cực trị.

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 
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C. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 
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Câu 24: (SGD Bắc Ninh  – Lần 2 - năm 2017-2018) Hàm số 
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Câu 25: (SGD Bắc Ninh  – Lần 2 - năm 2017-2018) Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 26: (Chuyên Lê Hồng Phong  – Nam Đinh - năm 2017-2018) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Ta có bảng biến thiên của hàm số:
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(Chuyên Lê Hồng Phong  – Nam Đinh - năm 2017-2018) Hàm số 
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Hàm số đồng biến trên khoảng 
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Vậy hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 
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Câu 28: (Chuyên Lê Hồng Phong  – Nam Đinh - năm 2017-2018)  Cho hàm số 
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 có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

[image: image280]
Hàm số 
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Hướng dẫn giải
Chọn B
Câu 29: (Chuyên Lê Hồng Phong  – Nam Đinh - năm 2017-2018) Tìm 
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Câu 30: (THPT Đặng Thúc Hứa  – Nghệ An - năm 2017-2018) Tổng hoành độ các giao điểm của đồ thị hàm số 
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Chọn A
Nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm 
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Vậy tổng hoành độ các giao điểm là 
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Câu 31: (THPT Đặng Thúc Hứa  – Nghệ An - năm 2017-2018) Đường cong bên là điểm biểu diễn của đồ thị hàm số nào sau đây
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Lời giải
Chọn D
Nhìn vào đồ thị ta thấy, đây là đồ thị hàm trùng phương 
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Câu 32: (THPT Đặng Thúc Hứa  – Nghệ An - năm 2017-2018) Cho hàm số 
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 xác định, liên tục trên 
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Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
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Nhìn vào BBT ta thấy, giá trị của hàm số 
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Câu 33: Giá trị lớn nhất của hàm số 
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Câu 34: Khoảng nghịch biến của hàm số 
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Câu 35: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
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Câu 36: Số điểm cực trị của hàm số 
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Câu 37: Đường cong trong hình sau là đồ thị của hàm số nào? 
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Câu 38: Giá trị lớn nhất của hàm số 
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Câu 39: Khoảng nghịch biến của hàm số 
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Câu 40: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
[image: image382.wmf]1

2

x

y

x

+

=

-

 là 
A. 
[image: image383.wmf]2

y

=

.
B. 
[image: image384.wmf]2

x

=

.
C. 
[image: image385.wmf]1

x

=

.
D. 
[image: image386.wmf]1

y

=

.
Lời giải
Chọn B
Ta có 
[image: image387.wmf]2

1

lim

2

x

x

x

+

®

+

=+¥

-

, 
[image: image388.wmf]2

1

lim

2

x

x

x

-

®

+

=-¥

-

 nên 
[image: image389.wmf]2

x

=

 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.
Câu 41: Số điểm cực trị của hàm số 
[image: image390.wmf](

)

42

23

fxxx

=-+-

 là
A. 
[image: image391.wmf]1

.
B. 
[image: image392.wmf]0

.
C. 
[image: image393.wmf]2

.
D. 
[image: image394.wmf]3

.
Lời giải
Chọn D

[image: image395.wmf](

)

42

23

yfxxx

==-+-

.

Tập xác định: 
[image: image396.wmf]D

=

¡

.

Ta có: 
[image: image397.wmf]3

44

yxx

¢

=-+

; 
[image: image398.wmf]0

0

1

x

y

x

=

é

¢

=Û

ê

=±

ë

 

Bảng biến thiên:


[image: image399]
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Câu 50: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó?
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Câu 56: Đường cong hình bên là đồ thị hàm số nào dưới đây
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Câu 59: Đường cong hình bên là đồ thị hàm số nào dưới đây
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Câu 112: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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Câu 113: Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 
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Câu 114: Giá trị lớn nhất của hàm số 
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Khẳng định nào sau đây sai?
A. 
[image: image1132.wmf](

)

fx

 đồng biến trên khoảng 
[image: image1133.wmf](

)

;1

-¥

.
B. 
[image: image1134.wmf](

)

fx

 đạt cực đại tại 
[image: image1135.wmf]1

x

=

.

C. 
[image: image1136.wmf](

)

fx

 đồng biến trên khoảng 
[image: image1137.wmf](

)

1;1

-

.
D. 
[image: image1138.wmf](

)

fx

 có cực đại bằng 
[image: image1139.wmf]0

.

Câu 118: Hàm số 
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Câu 123: Đường cong hình bên là đồ thị của một trong các hàm số sau, hỏi đó là hàm số nào?
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Câu 124: Cho hàm số 
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Câu 126: Đường cong hình bên là đồ thị của một trong các hàm số sau, hỏi đó là hàm số nào?
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Câu 127: Biết đồ thị của một trong bốn phương án A, B, C, D như hình vẽ. Đó là hàm số nào?
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Câu 130: Biết đồ thị của một trong bốn phương án A, B, C, D như hình vẽ. Đó là hàm số nào?
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Câu 131: Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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Hàm số trùng phương có hai cực trị đối xứng qua 
[image: image1245.wmf]Oy

 
[image: image1246.wmf]®

 một tiếp tuyến

Hàm số trùng phương có một cực trị khác thuộc 
[image: image1247.wmf]Oy

 
[image: image1248.wmf]®

 một tiếp tuyến nữa

Vậy có hai tuyến song song với trục hoành.

Câu 132: Các giá trị thực của tham số 
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Câu 133: Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình dưới
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Câu 163: Tiệm cận ngang, tiệm cận đứng của đồ thị hàm số [image: image1513.wmf]1
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Câu 166: Đồ thị hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây?
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Câu 167: Tiệm cận ngang, tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
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Câu 170: Đồ thị hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây?
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Câu 174: Cho hàm số 
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Câu 175: Cho hàm số 
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Câu 179: Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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Câu 183: Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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Lời giải
Chọn A
Định lí 2 trang 16 SGK, Nếu 
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Câu 185: Cho hàm số 
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 và có bảng biến thiên sau:
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Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số có giá trị cực đại bằng 
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B. Hàm số có GTLN bằng 
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C. Hàm số có đúng một cực trị.

D. Hàm số đạt cực đại tại 
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Lời giải
Chọn D
Đáp án A sai vì giá trị cực đại bằng 
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Câu 186: Tìm GTLN của hàm số 
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Chọn C
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Câu 187: Cho hàm số 
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Hàm số 
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 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
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Câu 188: Hàm số 
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 và có bảng biến thiên dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
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A. Hàm số đạt cực đại tại điểm 
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D. Hàm số đạt cực đại tại điểm 
[image: image1760.wmf]0

=

x

.
Câu 189: Đồ thị của hàm số 
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Câu 190: Cho hàm số 
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 là hàm số nào sau đây?
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Câu 191: Cho hàm số 
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Hàm số 
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Lời giải
Chọn A
Từ đồ thị của hàm số ta có hàm số 
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Câu 192: Hàm số 
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 và có bảng biến thiên dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
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A. Hàm số đạt cực đại tại điểm 
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Lời giải
Chọn C
Từ bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực đại tại điểm 
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Câu 193: Đồ thị của hàm số 
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 có bao nhiêu đường tiệm cận ?
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Lời giải
Chọn C
Ta có 
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Theo định nghĩa đồ thị của hàm số có hai đường tiệm cận là 
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Câu 194: Cho hàm số 
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 có đồ thị như sau:
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Khi đó 
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 là hàm số nào sau đây?
A. 
[image: image1805.wmf]3

3

=-

yxx

.
B. 
[image: image1806.wmf]3

3

=-+

yxx

. 
C. 
[image: image1807.wmf]32

4

=+-

yxx

.
D. 
[image: image1808.wmf]3

31.

=-+

yxx


Lời giải
Chọn A
Vì đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ nên loại phương án C, D.

Từ dáng điệu hàm số suy ra hệ số của 
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 phải dương nên loại thêm phương án B.
Câu 195: Cho hàm số 
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 liên tục và xác định trên 
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 và có bảng biến thiên sau:
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Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số có giá trị cực đại bằng 
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B. Hàm số có GTLN bằng 
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 và GTNN bằng 
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C. Hàm số có đúng một cực trị.


D. Hàm số đạt cực đại tại 
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Câu 196: Cho hàm số 
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 liên tục và xác định trên 
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 và có bảng biến thiên sau:
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Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số có giá trị cực đại bằng 
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B. Hàm số có GTLN bằng 
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C. Hàm số có đúng một cực trị.


D. Hàm số đạt cực đại tại 
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Lời giải
Chọn D
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Khẳng định nào sau đây sai?

A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng [image: image1842.wmf]0

 và giá trị nhỏ nhất bằng [image: image1843.wmf]1
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B. Hàm số có đúng [image: image1844.wmf]2

 cực trị.
C. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng [image: image1845.wmf]1
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D. Hàm số đạt cực đại tại [image: image1846.wmf]0

x

=
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Câu 198: Cho hàm số 
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Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 
[image: image1864.wmf]0

 và giá trị nhỏ nhất bằng 
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B. Hàm số có đúng 
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 cực trị.
C. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 
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D. Hàm số đạt cực đại tại 
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 và đạt cực tiểu tại 
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Hướng dẫn giải
Chọn A
Hàm số không tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

Câu 199: Cho hàm số 
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 có bảng biến thiên như sau
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Hàm số 
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 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
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Câu 200: Cho hàm số 
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 có đồ thị như sau
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Hàm số đạt cực đại tại điểm
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Câu 201: Đồ thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận đứng?
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Câu 202: Đường cong trong hình dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây ?
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Câu 203: Cho hàm số 
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Hàm số 
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 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
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Lời giải

Chọn A
Từ bảng biến thiên ta có hàm số nghịch biến trên khoảng 
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Câu 204: Cho hàm số 
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 có đồ thị như sau
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Hàm số đạt cực đại tại điểm
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Lời giải

Chọn B
Từ đồ thị ta có hàm số đạt cực đai tai điểm 
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Câu 205: Đồ thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận đứng?
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Lời giải
Chọn D 
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 không có tiệm cận đứng.

Câu 206: Đường cong trong hình dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây ?
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Lời giải
Chọn B
Căn cứ vào đồ thị ta xác định được 
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Chỉ duy nhất hàm số ở câu B thỏa mãn nên đáp án đúng là B.
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 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
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Câu 209: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau
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Câu 210: Đường cong như hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
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Câu 211: Hàm số
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Câu 213: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau
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Câu 214: Đường cong như hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
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Câu 216: Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
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Câu 219: Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
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Câu 223: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
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Câu 228: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
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Câu 236: Đồ thị như hình vẽ là của hàm số nào trong các hàm số đã cho dưới đây.
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Vậy đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng.
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Câu 288: Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?
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Câu 291: Tìm tìm cận đứng của đồ thị hàm số 
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Câu 293: Tìm tìm cận đứng của đồ thị hàm số 
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Câu 297: Đồ thị của hàm số
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